
Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

1 Lê Đức Sáu 6/6/1970

Thiệu Châu, 

Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

8/9/2000 8/9/2001

Phó Chi cục 

trưởng phụ trách 

Chi cục Kiểm 

Thạc sĩ Lâm học Cao cấp
B1  Anh 

văn
A 18/18 14/14 4/4

2
Nguyễn Thị Anh 

Nguyên
23/4/1981

Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

20/10/2006 20/10/2007

Phó Chi cục 

trưởng Chi cục 

Kiểm lâm

Thạc sĩ Lâm học Cao cấp Cử nhân A 18/18 14/14 4/4

3 Ngô Khánh Toàn 1/10/1977

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

28/11/2005 28/11/2006

Hạt trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ

Cử nhân Luật
Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 11/18 11/14 4/4

1 Ngô Hữu Niên 20/11/1973

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

30/11/2001 30/11/2002

Trưởng phòng, 

Phòng Tổ chức - 

Hành chính

Thạc sĩ  Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
KTV 17/18 13/14 4/4

2 Phan Văn Hải 24/1/1976

Hoài Hải, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

14/4/2004 14/4/2005

 Hạt trưởng, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Thạc sĩ  Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 13/18 10/14 3/4

3 Nguyễn Văn Hoà 19/5/1973

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

19/11/2003 19/11/2004

 Hạt trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Cử nhân Luật
Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 12/14 3/4

4 Ngô Khánh Toàn 1/10/1977

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

28/11/2005 28/11/2006

Hạt trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ

Cử nhân Luật
Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 15/18 11/14 4/4

5 Lương Văn Huấn 1/1/1973

Hải Hà, Hải 

Hậu, Nam 

Định

19/6/1999 19/6/2000

 Hạt trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vân Canh

Thạc sĩ  Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
A 12/18 10/14 4/4

6 Đặng Bá Quang 21/7/1972

Phù Lưu Tế, 

Mỹ Đức, Hà 

Nội

12/3/2001 12/3/2002

Hạt trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 16/18 12/14 3/4

1 Đỗ Thanh Lục 27/1/1971

Nhơn Hải, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

28/6/2005 28/6/2006

Phó Trưởng 

phòng, Phòng Tổ 

chức - Hành 

Cử nhân Kế toán
Trung 

cấp

B Anh 

văn
KTV 18/18 14/14 4/4

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

I. CHỨC DANH CHI CỤC TRƢỞNG

II. CHỨC DANH PHÓ CHI CỤC TRƢỞNG

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Phụ lục

III. CHỨC DANH TRƢỞNG PHÒNG VÀ TƢƠNG ĐƢƠNG

1. TRƢỞNG PHÒNG PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH

 DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CHI CỤC KIỂM LÂM, NHIỆM KỲ 2026-2031

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-CCKL ngày       tháng 7 năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm)

Số 

TT



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

2 Nguyễn Tấn Huy 15/5/1979

Nhơn Hưng, 

An Nhơn, 

Bình Định

8/8/2012 8/8/2013

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm thị 

xã An Nhơn 

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 13/14 4/4

3 Nguyễn Thanh Hải 11/11/1977

 Nhơn An, An 

Nhơn, Bình 

Định

5/4/2004 5/4/2005

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vân Canh

Thạc sĩ  Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 12/14 4/4

1 Nguyễn Thành Long 28/5/1977

Đập Đá, An 

Nhơn, Bình 

Định

15/12/2003 15/12/2004

Công chức, 

Phòng Thanh tra -

Pháp chế

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 18/18 14/14 4/4

2 Bùi Việt Trung 21/3/1972

 Nhơn Tân, 

An Nhơn, 

Bình Định

3/2/1999 3/2/2000

Phó Đội trưởng, 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Thạc sĩ  Lâm học Cao cấp
B1 Anh 

văn

Văn 

phòng
18/18 14/14 4/4

3 Dương Ngọc Hòa 19/10/1979

Hải Quế, Hải 

Lăng, Quảng 

Trị

23/3/2009 23/3/2010

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh 

Thạnh

Thạc sĩ Thú y
Trung 

cấp

C Anh 

văn
KTV 15/18 14/14 3/4

1 Nguyễn Thế Nghi 15/12/1980

TT Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

20/3/2006 20/3/2007

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Quản lý, bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
KTV 17/18 13/14 4/4

2 Đỗ Thị Mươi 10/7/1986

Hoài Sơn, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

4/5/2013 4/5/2014

Công chức, 

phòng Quản lý, 

bảo vệ  rừng và 

bảo tồn thiên 

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 14/18 10/14 4/4

3 Trần Thị Hồng 20/3/1983

 Nhân Thành, 

Yên Thành, 

Nghệ An

1/9/2018

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

C Anh 

văn
A 11/18 11/14 4/4

1 Nguyễn Thuận 18/11/1976

Hòa Tiến, 

Hòa Vang, Đà 

Nẵng

1/10/2008 1/10/2009

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 15/18 12/14 4/4

2 Nguyễn Hoài Thanh 17/6/1979

Hoài Thanh 

Tây, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

29/9/2014 29/9/2015

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 13/18 9/14 4/4

2. TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG THANH TRA- PHÁP CHẾ

3. TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN

4. TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

3 Trần Thị Bích Liên 19/3/1986

Phước Hòa, 

Tuy Phước, 

Bình Định

15/1/2013 15/1/2014

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 13/18 10/14 4/4

1 Bùi Việt Trung 21/3/1972

 Nhơn Tân, 

An Nhơn, 

Bình Định

3/2/1999 3/2/2000

Phó Đội trưởng, 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Thạc sĩ  Lâm học Cao cấp
B1 Anh 

văn

Văn 

phòng
18/18 14/14 4/4

2 Nguyễn Thành Long 28/5/1977

Đập Đá, An 

Nhơn, Bình 

Định

15/12/2003 15/12/2004

Công chức, 

Phòng Thanh tra -

Pháp chế

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 18/18 14/14 4/4

3 Nguyễn Tấn Lực 2/2/1978

 Cát Thành, 

Phù Cát, Bình 

Định

20/1/2009 20/1/2010

Công chức, Đội 

Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

C Anh 

văn
B 13/18 11/14 3/4

1 Nguyễn Tấn Huy 15/5/1979

Nhơn Hưng, 

An Nhơn, 

Bình Định

8/8/2012 8/8/2013

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm thị 

xã An Nhơn 

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 13/14 4/4

2 Nguyễn Thế Nghi 15/12/1980

TT Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

20/3/2006 20/3/2007

Phó Trưởng 

phòng, Phòng 

Quản lý, bảo vệ 

rừng và bảo tồn 

thiên nhiên

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
KTV 17/18 13/14 4/4

3 Lê Thanh Quân 20/7/1990

Thiệu Châu, 

Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

1/8/2015 1/8/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm liên 

huyện Tuy Phước-

TP Quy Nhơn

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 15/18 12/14 4/4

1 Bùi Việt Trung 21/3/1972

 Nhơn Tân, 

An Nhơn, 

Bình Định

3/2/1999 3/2/2000

Phó Đội trưởng, 

Đội Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Thạc sĩ  Lâm học Cao cấp
B1 Anh 

văn

Văn 

phòng
18/18 14/14 4/4

2 Nguyễn Thanh Hải 11/11/1977

 Nhơn An, An 

Nhơn, Bình 

Định

5/4/2004 5/4/2005

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vân Canh

Thạc sĩ  Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 12/14 4/4

3 Lê Thanh Quân 20/7/1990

Thiệu Châu, 

Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

1/8/2015 1/8/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm liên 

huyện Tuy Phước-

TP Quy Nhơn

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 15/18 12/14 4/4

7. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN CANH

5. ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

6. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TUY PHƯỚC - TP. QUY NHƠN



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

1 Nguyễn Tấn Huy 15/5/1979

Nhơn Hưng, 

An Nhơn, 

Bình Định

8/8/2012 8/8/2013

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm thị 

xã An Nhơn 

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 13/14 4/4

2 Nguyễn Thanh Hồng 20/12/1974

Nhơn Hạnh, 

An Nhơn, 

Bình Định

29/2/2000 1/3/2001

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Mỹ

 Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 18/18 13/14 4/4

3 Nguyễn Hiếu Trung 5/8/1988

P.Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

1/10/2015 1/10/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 17/18 13/14 4/4

1 Sử Thành Nhơn 11/11/1973

 Ân Hảo 

Đông, Hoài 

Ân, Bình 

30/4/2003 30/4/2004

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 14/18 12/14 4/4

2 Nguyễn Sơn Tùng 15/8/1978

 Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

9/3/2007 9/3/2008

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 18/18 14/14 4/4

3
Trần Thị Kiều Mỹ 

Nhung
20/3/1986

 Tây Phú, Tây 

Sơn, Bình 

Định

10/10/2014 10/10/2015

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 14/18 10/14 4/4

1 Dương Ngọc Hòa 19/10/1979

Hải Quế, Hải 

Lăng, Quảng 

Trị

23/3/2009 23/3/2010

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Vĩnh 

Thạc sĩ Thú y
Trung 

cấp

C Anh 

văn
KTV 15/18 14/14 3/4

2 Trần Trọng Toàn 24/6/1980

Tây 

Thuận,Tây 

Sơn, Bình 

19/5/2005 19/5/2006

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 13/18 8/14 4/4

3 Phạm Công Trải 26/8/1985

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

11/5/2015 11/5/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 12/18 8/14 4/4

1
Nguyễn Thanh 

Tuyền
1/5/1983

Mỹ Tài, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

9/3/2007 9/3/2008

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Cát

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 tiếng 

Anh 
B 18/18 14/14 4/4

2 Nguyễn Văn Hợp 10/2/1980

Cát Khánh, 

Phù Cát, Bình 

Định

29/3/2006 29/3/2007

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 15/18 13/14 4/4

8. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ AN NHƠN

9. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÂY SƠN

10. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VĨNH THẠNH

11. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ CÁT



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

3 Võ Văn Tiến 3/2/1978

Cát Hanh, 

Phù Cát, Bình 

Định

19/11/2007 19/11/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Cát

Kỹ sư Nông học
Trung 

cấp

C Anh 

văn
A 13/18 9/14 4/4

1 Nguyễn Thanh Hồng 20/12/1974

Nhơn Hạnh, 

An Nhơn, 

Bình Định

29/2/2000 1/3/2001

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Mỹ

 Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 18/18 13/14 4/4

2
Nguyễn Thanh 

Tuyền
1/5/1983

Mỹ Tài, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

9/3/2007 9/3/2008

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Phù Cát

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 tiếng 

Anh 
B 18/18 14/14 4/4

3 Phạm Phương Bắc 15/8/1976

Mỹ Lộc, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

5/3/2007 5/3/2008

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện An Lão

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 13/14 4/4

1 Trần Văn Tha 19/9/1977

Ân Đức, Hoài 

Ân, Bình 

Định

20/7/2009 20/7/2010

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân

Cử nhân 
Kinh tế 

nông lâm

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 16/18 14/14 4/4

2 Nguyễn Văn Hợp 10/2/1980

Cát Khánh, 

Phù Cát, Bình 

Định

29/3/2006 29/3/2007

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 15/18 13/14 4/4

3
Nguyễn Đỗ Đình 

Bạo
12/4/1979

TT Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

1/7/2008 1/7/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

B Anh 

văn
B 13/18 10/14 4/4

1 Nguyễn Văn Hợp 10/2/1980

Cát Khánh, 

Phù Cát, Bình 

Định

29/3/2006 29/3/2007

Phó Hạt trưởng 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 15/18 13/14 4/4

2
Nguyễn Đỗ Đình 

Bạo
12/4/1979

TT Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

1/7/2008 1/7/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

B Anh 

văn
B 13/18 10/14 4/4

3 Đặng Hoài Minh 24/4/1986

Mỹ Đức, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

8/9/2005 8/9/2005

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Đang 

học TC

B tiếng 

Anh
B 11/18 9/14 4/4

1 Phạm Phương Bắc 15/8/1976

Mỹ Lộc, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

5/3/2007 5/3/2008

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện An Lão

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 13/14 4/4

12. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ MỸ

13. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOÀI ÂN

14. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ HOÀI NHƠN

15. HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN AN LÃO



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

2 Trần Văn Tha 19/9/1977

Ân Đức, Hoài 

Ân, Bình 

Định

20/7/2009 20/7/2010

Phó Hạt trưởng, 

Hạt Kiểm lâm 

huyện Hoài Ân

Cử nhân 
Kinh tế 

nông lâm

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 16/18 14/14 4/4

3 Đinh Văn Hòa 8/11/1977

 An Trung, 

An Lão, Bình 

Định

3/10/2007 3/10/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 13/18 11/14 4/4

1 Nguyễn Thu Thủy 5/12/1975

Mỹ Lộc, Phú 

Lộc, Thừa 

Thiên Huế

29/3/2002 29/3/2003

Công chức, 

Phòng Tổ chức-

Hành chính

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 18/18 14/14 4/4

2
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
17/7/1985

Bình Định, 

An Nhơn, 

Bình Định

20/6/2016 20/6/2017

Công chức, 

Phòng Tổ chức-

Hành chính

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 18/18 14/14 3/4

3 Trần Thị Kim Tánh 13/3/1990

Mỹ Hòa, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

20/11/2017 20/11/2018

Công chức, 

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Kỹ sư
 Lâm 

nghiệp
Sơ cấp

B Anh 

văn
B 17/18 12/14 3/4

1 Nguyễn Thành Long 28/5/1977

Đập Đá, An 

Nhơn, Bình 

Định

15/12/2003 15/12/2004

Công chức, 

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 17/18 14/14 4/4

2 Trần Thị Kim Tánh 13/3/1990

Mỹ Hòa, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

20/11/2017 20/11/2018

Công chức, 

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Kỹ sư
 Lâm 

nghiệp
Sơ cấp

B Anh 

văn
B 17/18 12/14 3/4

3 Đỗ Thanh Lẹ 16/1/1978

Nhơn Hải, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

1/10/2008 1/10/2009

Công chức, 

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 14/14 4/4

1 Hồ Thị Thanh Thảo 18/10/1984

Mỹ Trinh, 

Phù Mỹ, Bình 

Định

20/3/2013 20/3/2014

Công chức, 

phòng Quản lý, 

bảo vệ  rừng và 

bảo tồn thiên 

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

B Anh 

văn
B 15/18 12/14 3/4

2 Đỗ Thị Mươi 10/7/1986

Hoài Sơn, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

4/5/2013 4/5/2014

Công chức, 

phòng Quản lý, 

bảo vệ  rừng và 

bảo tồn thiên 

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 15/18 12/14 3/4

IV. CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

1. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TỔ CHỨC -HÀNH CHÍNH

2. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG THANH TRA-PHÁP CHẾ

3. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ BẢO TỒN THIÊN NHIÊN



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

3 Nguyễn Thuận 18/11/1976

Hòa Tiến, 

Hòa Vang, Đà 

Nẵng

1/10/2008 1/10/2009

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 14/14 4/4

1 Trần Thị Bích Liên 19/3/1986

Phước Hòa, 

Tuy Phước, 

Bình Định

15/1/2013 15/1/2014

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 15/18 12/14 4/4

2 Nguyễn Ngọc Nga 6/9/1987

Nhơn Khánh, 

An Nhơn, 

Bình Định

24/12/2013 24/12/2014

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 15/18 12/14 3/4

3 Nguyễn Hoài Thanh 17/6/1979

Hoài Thanh 

Tây, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

29/9/2014 29/9/2015

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 13/14 3/4

1 Nguyễn Tấn Lực 2/2/1978

 Cát Thành, 

Phù Cát, Bình 

Định

20/1/2009 20/1/2010

Công chức, Đội 

Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

C Anh 

văn
B 16/18 11/14 3/4

2 Nguyễn Thanh Lâm 26/12/1983

Cát Tân, Phù 

Cát, Bình 

Định

22/3/2010 22/3/2010

Công chức, Đội 

Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B tiếng 

Anh
B 15/18 11/14 3/4

3 Đỗ Thanh Lẹ 16/1/1978

Nhơn Hải, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

1/10/2008 1/10/2009

Công chức, 

Phòng Thanh tra - 

Pháp chế

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 14/14 4/4

1 Lê Thanh Quân 20/7/1990

Thiệu Châu, 

Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa

1/8/2015 1/8/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm liên 

huyện Tuy Phước-

TP Quy Nhơn

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 12/14 4/4

2 Nguyễn Thành Tạo 10/6/1991

An Hoà, An 

Lão, Bình 

Định

22/6/2022

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm liên 

huyện Tuy Phước-

TP Quy Nhơn

Thạc sĩ Lâm học
B1 Anh 

văn
B 12/18 8/14 3/4

3 Nguyễn Hiếu Trung 5/8/1988

P.Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

1/10/2015 1/10/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 14/14 4/4

4 Nguyễn Thuận 18/11/1976

Hòa Tiến, 

Hòa Vang, Đà 

Nẵng

1/10/2008 1/10/2009

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 14/14 4/4

4. PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

5. PHÓ ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI KIỂM LÂM CƠ ĐỘNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG

6. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM LIÊN HUYỆN TUY PHƯỚC - TP. QUY NHƠN



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

5 Nguyễn Tấn Lực 2/2/1978

 Cát Thành, 

Phù Cát, Bình 

Định

20/1/2009 20/1/2010

Công chức, Đội 

Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

C Anh 

văn
B 16/18 11/14 3/4

6 Trần Minh Tuấn 5/8/1982

Cát Trinh, 

Phù Cát, Bình 

Định

20/10/2010 20/10/2011

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vân Canh

Cử nhân 
Kinh tế 

nông lâm
Sơ cấp

B Anh 

văn
B 14/18 10/14 3/4

1 Nguyễn Ngọc Anh 11/11/1972

Nghĩa Thắng, 

Tư Nghĩa, 

Quảng Ngãi.

10/10/2012 10/10/2013

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vân Canh

Cử nhân Kinh tế Sơ cấp
B1 Anh 

văn
B 15/18 11/14 3/4

2 Trần Minh Tuấn 5/8/1982

Cát Trinh, 

Phù Cát, Bình 

Định

20/10/2010 20/10/2011

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vân Canh

Cử nhân 
Kinh tế 

nông lâm
Sơ cấp

B Anh 

văn
B 14/18 10/14 3/4

3 Hoàng Thị Minh 18/01/1982

Cam Thuỷ, Lệ 

Thuỷ, Quảng 

Bình

11/10/2021

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vân Canh

Thạc sỹ Lâm học
B Anh 

văn
B 10/18 8/14 3/4

4 Nguyễn Văn Thông 19/7/1988

Nhơn Thọ, An 

Nhơn, Bình 

Định

15/1/2013 15/1/2014

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vân Canh

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
A 15/18 12/14 4/4

5 Nguyễn Thanh Lâm 26/12/1983

Cát Tân, Phù 

Cát, Bình 

Định

22/3/2010 22/3/2010

Công chức, Đội 

Kiểm lâm cơ 

động và PCCCR

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B tiếng 

Anh
B 15/18 11/14 3/4

6 Nguyễn Hoài Thanh 17/6/1979

Hoài Thanh 

Tây, Hoài 

Nhơn, Bình 

Định

29/9/2014 29/9/2015

Công chức, 

Phòng Sử dụng 

và phát triển rừng

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 13/14 3/4

1 Nguyễn Hiếu Trung 5/8/1988

P.Nhơn Bình, 

Quy Nhơn, 

Bình Định

1/10/2015 1/10/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Thạc sĩ Lâm học
Trung 

cấp

B1 Anh 

văn
B 16/18 14/14 4/4

2 Thái Thanh Tường 4/2/1981

TT Phù Mỹ, 

Phù Mỹ, Bình 

Định

1/8/2007 1/8/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 15/18 12/14 3/4

3 Lương Hữu Tấn 1/1/1986

Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Bình 

Định

08/12/2015 08/12/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Đang 

học TC

B Anh 

văn
B 16/18 12/14 4/4

1 Phạm Minh Đức 01/01/1981

Tây 

Thuận,Tây 

Sơn, Bình 

21/4/2008 21/4/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
B 11/18 8/14 3/4

9. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN TÂY SƠN

7. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VÂN CANH

8. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ AN NHƠN



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

2 Cao Thanh Hải 5/1/1975

 Bình Thành, 

Tây Sơn, Bình 

Định

27/9/2007 27/9/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 17/18 12/14 4/4

3
Trần Thị Kiều Mỹ 

Nhung
20/3/1986

 Tây Phú, Tây 

Sơn, Bình 

Định

10/10/2014 10/10/2015

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 17/18 11/14 4/4

4 Trần Thị Hồng 20/3/1983

 Nhân Thành, 

Yên Thành, 

Nghệ An

9/10/2018 9/10/2019

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Tây Sơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

C Anh 

văn
A 15/18 11/14 3/4

5 Trần Quang Giữ 15/9/1974

 Tây Phú, Tây 

Sơn, Bình 

Định

20/3/2009 20/3/2010

Trạm trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư Nông học
Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 13/18 11/14 3/4

6 Lê Văn Lai 10/11/1976

Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

15/1/2008 15/1/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

B Anh 

văn
B 16/18 9/14 3/4

1 Trương Xuân Vinh 19/8/1978

Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

13/3/2009 13/3/2010

Trạm trưởng, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 14/18 8/14 3/4

2 Nguyễn Văn Toàn 01/01/1987

Vĩnh Quang, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

10/6/2013 10/6/2014

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

A2 Anh 

văn

Ứng 

dụng 

CNTT

CB

17/18 13/14 3/4

3 Trần Trọng Toàn 24/6/1980

Tây 

Thuận,Tây 

Sơn, Bình 

19/5/2005 19/5/2006

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 16/18 12/14 3/4

4 Phạm Công Trải 26/8/1985

Thị trấn Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

11/5/2015 11/5/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
B 16/18 12/14 3/4

5 Phan Thanh Kha 10/11/1992

Vĩnh Thịnh, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

6/7/2019 6/7/2020

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư
Lâm 

nghiệp
Sơ cấp

B Anh 

văn
B 11/18 8/14 3/4

6 Quách Văn Duy 13/3/1982

Lộc Thịnh, 

Ngọc Lặc, 

Thanh Hoá

19/4/2016 19/4/2017

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Vĩnh Thạnh

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

B tiếng 

Anh
B 13/18 10/14 3/4

1 Ngô Khánh Trực 21/9/1981

Cát Tài, Phù 

Cát, Bình 

Định

2/1/2007 2/1/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Cát

Kỹ sư

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Đang 

học TC

B tiếng 

Anh
B 16/18 13/14 3/4

10. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN VĨNH THẠNH

11. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ CÁT



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

2 Võ Văn Tiến 3/2/1978

Cát Hanh, 

Phù Cát, Bình 

Định

19/11/2007 19/11/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Cát

Kỹ sư Nông học
Trung 

cấp

C Anh 

văn
A 16/18 10/14 4/4

3 Thái Thanh Tường 4/2/1981

TT Phù Mỹ, 

Phù Mỹ, Bình 

Định

1/8/2007 1/8/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 15/18 12/14 3/4

4 Lương Hữu Tấn 1/1/1986

Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Bình 

Định

08/12/2015 08/12/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

An Nhơn 

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
B 16/18 12/14 4/4

5 Phan Văn Thành 17/7/1984
Thăng Bình, 

Quảng Nam
8/2/2014 8/2/2015

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
B 12/18 9/14 3/4

6 Dương Trọng Tài 02/12/1980

Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Bình 

Định

29/3/2011 29/3/2012

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ

'Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
A 13/18 9/14 3/4

1 Nguyễn Thanh Tùng 8/6/1976

Mỹ Thành, 

Phù Mỹ, Bình 

Định

21/12/2003 21/12/2004

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp
Cao cấp

B Anh 

văn
B 12/18 10/14 3/4

2 Bùi Văn Hoà 06/6/1983

TT Phú 

Phong, Tây 

Sơn, Bình 

15/3/2012 15/3/2013

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

B Anh 

văn
B 15/18 9/14 3/4

3 Dương Trọng Tài 02/12/1980

Nhơn Mỹ, An 

Nhơn, Bình 

Định

29/3/2011 29/3/2012

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Phù Mỹ

'Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
A 13/18 9/14 3/4

4
Nguyễn Đỗ Đình 

Bạo
12/4/1979

TT Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

1/7/2008 1/7/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

B Anh 

văn
B 16/18 11/14 3/4

5 Đặng Hoài Minh 24/4/1986

Mỹ Đức, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

8/9/2005 8/9/2005

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Đang 

học TC

B tiếng 

Anh
B 13/18 11/14 3/4

6 Đỗ Văn Hoàn 10/2/1971

Hoằng Trung, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

25/10/1997 25/10/1998

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

Hoài Nhơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 16/18 12/14 3/4

1
Nguyễn Đỗ Đình 

Bạo
12/4/1979

TT Vĩnh 

Thạnh, Vĩnh 

Thạnh, Bình 

Định

1/7/2008 1/7/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

B Anh 

văn
B 16/18 11/14 3/4

12. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN PHÙ MỸ

13. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN HOÀI ÂN



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

2 Đặng Hoài Minh 24/4/1986

Mỹ Đức, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

8/9/2005 8/9/2005

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Đang 

học TC

B tiếng 

Anh
B 13/18 11/14 3/4

3 Huỳnh Bảo Ly 10/10/1976

Cát Minh, Phù 

Cát, Bình 

Định

12/4/2006 12/4/2007

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 11/18 12/14 4/4

4 Đặng Thành Trang 02/7/1985

Ân Hữu, Hoài 

Ân, Bình 

Định

29/12/2008 29/12/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
C Anh 

văn
A 16/18 9/14 3/4

5 Phan Văn Thành 17/7/1984
Thăng Bình, 

Quảng Nam
8/2/2014 8/2/2015

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
B 12/18 9/14 3/4

6 Huỳnh Ngọc Huy 20/7/1977

Mỹ An, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

27/9/2002 27/9/2003

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

C Anh 

văn

Ứng 

dụng 

cơ bản

15/18 11/14 3/4

1 Đỗ Văn Hoàn 10/2/1971

Hoằng Trung, 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

25/10/1997 25/10/1998

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

Hoài Nhơn

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 16/18 12/14 3/4

2 Trần Văn Thuận 12/12/1978

TT Bồng Sơn, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

28/8/2008 28/8/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm thị xã 

Hoài Nhơn

Kỹ sư Nông học
Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 15/18 11/14 3/4

3 Đặng Thành Trang 02/7/1985

Ân Hữu, Hoài 

Ân, Bình 

Định

29/12/2008 29/12/2009

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
C Anh 

văn
A 16/18 9/14 3/4

4 Phan Văn Thành 17/7/1984
Thăng Bình, 

Quảng Nam
8/2/2014 8/2/2015

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
B 12/18 9/14 3/4

5 Huỳnh Ngọc Huy 20/7/1977

Mỹ An, Phù 

Mỹ, Bình 

Định

27/9/2002 27/9/2003

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

Hoài Ân

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Đang 

học TC

C Anh 

văn

Ứng 

dụng 

cơ bản

15/18 11/14 3/4

6 Võ Văn Quang 09/02/1983

Hoài Thanh, 

Hoài Nhơn, 

Bình Định

28/7/2011 28/7/2012

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Sơ cấp
B Anh 

văn
A 13/18 10/14 3/4

1 Phạm Quốc Việt 1/12/1975

An Hòa, An 

Lão, Bình 

Định

3/8/2001 3/8/2002

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
A 15/18 12/14 4/4

14. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM THỊ XÃ HOÀI NHƠN

15. PHÓ HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM HUYỆN AN LÃO



Nam Nữ Trình độ 
Chuyên 

ngành

Hội nghị 

cán bộ 

chủ chốt

HN tập 

thể lãnh 

đạo mở 

rộng

HN tập 

thể lãnh 

đạo lần 2

Quê quán
Lý luận 

chính trị

Ngoại 

ngữ

Tin 

học
Họ và tên

Kết quả kiểm phiếu giới thiệu 

Ghi chú

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng

Ngày, 

tháng, năm 

vào Đảng 

chính thức

Chức vụ, đơn vị 

công tác hiện 

nay

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, năm sinh

Số 

TT

2 Đinh Văn Hòa 8/11/1977

An Trung, An 

Lão, Bình 

Định

3/10/2007 3/10/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B tiếng 

Anh
A 18/18 13/14 3/4

3 Huỳnh Hữu Bá 17/4/1979

 Cát Nhơn, 

Phù Cát, Bình 

Định

12/9/2012 12/9/2013

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 

Quản lý tài 

nguyên 

rừng

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 16/18 11/14 3/4

4 Huỳnh Văn Tuấn 20/9/1980

Ân Nghĩa, 

Hoài Ân, Bình 

Định

4/3/2015 4/3/2016

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp
Sơ cấp

B Anh 

văn
A 16/18 8/14 3/4

5 Nguyễn Thế Thân 18/02/1983

Ân Nghĩa, 

Hoài Ân, Bình 

Định

27/9/2007 27/9/2008

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

Trung 

cấp

B Anh 

văn
B 14/18 10/14 3/4

6 Nguyễn Thanh Điều 08/5/1979

Vĩnh Quang, 

Vĩnh Thạnh, 

Bình Định

03/10/2011 03/10/2012

Công chức, Hạt 

Kiểm lâm huyện 

An Lão

Kỹ sư 
Lâm 

nghiệp

B tiếng 

Anh
A 13/18 9/14 4/4


